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Tiêm chủng vacin corona chủng mới lần 3 

Tổng đài trung tâm vacin chủng mới corona Thành phố Yao 

Điện thoại 0570-008-633   FAX 072-923-1985 

 

◎ Nói về vacin lần 3 

  Những người đã nhận được phiếu tiêm chủng thì có thể đặt lịch hẹn tiêm lần 3. 
  Vacin của hãng pfizer và vacin của hãng moderna thì thời gian tiêm có thể khác 

nhau. Bạn có thể tiêm kể từ ngày mà trong phiếu tiêm chủng của mình có ghi. 
  Không mất tiền khi tiêm 

 

  Đối với những người muốn đăng ký tiêm lần 1 và lần 2, tại các bệnh viện có thể 

đăng ký. Hãy xem trên trang chủ của thành phố Yao mục vaccin chủng mới 
corona lịch tiêm chủng 

 
 

◎ Địa điểm có thể tiêm và đặt lịch hẹn  

Khi giấy hẹn tới có thể đặt lịch hẹn được  
 Địa điểm tiêm chích công cộng  

※Vaccin của hãng moderna  
※Hãy xem bản đồ ở trang thứ 4 . 

Trên mạng internet và điện thoại đều có thể đặt lịch hẹn tiêm. 
 Phòng tập thể dục tổng hợp (uingu)

 Từ thứ 6 ngày 1 tháng 4  
 

 

◎ Cá nhân khi tiêm 

 Có thể tiêm ở các bệnh viện thì trên trang web của thành phố yao mục tiêm 
chủng vacin corona và có thông tin đính kèm. 
       Và trong phần ☆2 của trang chủ trung tâm và trong lịch tiêm này phần cuối 

cùng cũng có danh sách các bệnh viện có thể tiêm. 
 

 Những hỗ trợ đặc biệt , chăm sóc đặc biệt của những người có chứng nhận 

thì được thành phố Yao gửi vé taxi 
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◎ Hãy tiếp tục các cách phòng tránh lây nhiễm 

 Bắt buộc đeo khẩu trang 
 Rửa tay và xịt kháng khuẩn 
 Giữ khoảng cách với mọi người 

 Thoáng khí và tạo ẩm với môi trường 

 

◎ Địa chỉ liên lạc 

Thành phố Yao 

 

 Tư vấn khi bị nhiễm bệnh corona 
 
 Trung tâm tư vấn và thăm khám chủng mới virus corona Thành phố YAO 
 Điện thoại ： 072-994-0668 
 Giờ tiếp nhận ：  Ngày thường từ 8 giờ45 đến 17 giờ15 

 
＊Buổi tối và các ngày nghỉ hãy gọi tới số 050-3531-4455 

 
 Tư vấn về tiêm vaccin và những lịch hẹn tiêm chủng 

 

 Tổng đài trung tâm vacin corona chủng mới thành phố Yao 
 Điện thoại ： 0570-008-633   Fax  ： 072-923-1985 
 Giờ tiếp nhận  ： Ngày thường từ 9 giờ đến 17giờ 

 
＊Không có ngày nghỉ. 

 

Bộ y tế, phúc lợi và xã hội 

（Có thể tư vấn bằng tiếng Việt nhưng không thể đặt lịch hẹn.） 

 
 
 Tư vấn khi bị nhiễm bệnh corona 

 Quầy tư vấn về sự lây nhiễm chủng mới corona 

 Điện thoại : 0120-565653  gọi miễn phí 
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 Tư vấn khi tiêm vacin 

 Trung tâm tổng đài vacin chủng mới corona 
 Điện thoại : 0120-761770  gọi miễn phí 

 
＊Giờ tư vấn ： không có ngày nghỉ. 

Tiếng Việt  ：  Sáng từ 10 giờ đến chiều 7giờ 
 

Nếu có phản ứng phụ hay bất kỳ khác thường gì hãy trao đổi với chúng 

tôi. 
 

◎Quầy tư vấn chuyên viên tỉnh osaka 
 

 Điện thoại  ： 06-6635-2047   ・   0570-012-336 
 FAX ： 06-6641-0072 
＊Giờ tiếp nhận ：  không có ngày nghỉ 
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＜集団
しゅうだん

接種
せっしゅ

会場
かいじょう

への行
い

き方
かた

＞ 

     

八尾
や お

市立
し り つ

総合
そ う ご う

体育館
たいいくかん

「ウイング」   実施
じ っ し

日
び

： 4月
がつ

1日
にち

（金曜日
き ん よ う び

）から 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

やお 

かわちやまもと 

たかやす 

場所
ば し ょ

 ： 八尾市
や お し

青山町
あおやまちょう

3-5-24 

徒歩
と ほ

 ：近鉄
きんてつ

大阪
おおさか

線
せん

の河内
か わ ち

山本駅
やまもとえき

からおよそ 15分
ふん

、または高安
たかやす

駅
えき

からおよそ 15分
ふん

 

バス ： 大阪
おおさか

バス近鉄
きんてつ

八尾駅前
や お え き ま え

⇔ＪＲ志紀駅
し き え き

に乗り
の り

、「八尾
や お

総合
そ う ご う

体育館前
たいいくかんまえ

(ウイング)」で降
お

りる。 

やまもときゅうじょう 

● 

南山本小学校 
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だれでも新型
しんがた

コロナワクチンを注射
ちゅうしゃ

できる病院
びょういん

リスト                                       

（令和
れ い わ

4年
ねん

3月
がつ

29日
にち

時点
じ て ん

） 

 

予約
よ や く

は、 病 院
びょういん

へ直 接
ちょくせつ

連絡
れんらく

してください。  

※〇：空き
 あ

あり △：空き
 あ

あとわずか ×：空き
 あ

なし（もしキャンセルあれば予約
 よやく

できる。） 

取
と

り 扱
あつか

いワクチンは、   ：ﾌｧｲｻﾞｰ社
し ゃ

    ：モデルナ社
し ゃ

 となります。 

 

病 院
 びょういん

の名前
 なまえ

 

(あいうえお

順
 じゅん

) 

1
１

・2
・ ２

回目
かいめ

 

できます 

3回目
かいめ

 

できます 予約
よ や く

方法
ほうほう

 

ワクチン種類
しゅるい

 

場
ば

  所
しょ

 その他
ほか

 ﾌｧｲｻﾞ

ｰ 
モデルナ 

あかねクリニック 〇 〇 

080-9456-5774 

080-9456-5786 

WEB予約
よ や く

サイト 

 
 

末広
すえひろ

町
ちょう

5 
インターネット予約

よ や く

できます 

井口
い ぐ ち

クリニック 〇 〇 072-991-6006   
北本町
きたほんまち

3 

1・2回目
か い め

は 16歳
さい

以上
いじょう

が

対 象
たいしょう

 

石垣
いしがき

クリニック 〇 〇 
072-991-2922 

072-991-3398 
  

春日町
かすがちょう

1 

 

いずい医院
い い ん

 〇 〇 06-6701-5511   
竹
たけ

渕
ふち

西
にし

3 

 

おかもとクリニッ

ク 
〇 〇 072-997-2350   

山 本町
やまもとちょう

南
みなみ

1 
詳
くわ

しくはホームページへ。  

かまざわ耳鼻
じ び

咽喉科
いんこうか

 
〇 〇 072-943-1787   

志紀町
し き ち ょ う

1 

 

貴島
き し ま

中 央
ちゅうおう

病 院
びょういん

 
× 〇 090-4285-1884   

松山町
まつやままち

1 

予約
よ や く

時間
じ か ん

：平日
へいじつ

10時
じ

～12時
じ

 

13時
じ

～15時
じ

 

予約
よ や く

は専用
せんよう

電話番号
で ん わ ば ん ご う

だけ 

接
せっ

種
し ゅ

日
び

： 

毎週
まいしゅう

火曜日
か よ う び

 金曜日
き ん よ う び

    

14時
じ

～16時
じ

15分
ふん

 



6 
 

北川
きたがわ

整 形
せいけい

外科
げ か

クリニック 
〇 〇 072-923-8141   

山 本町
やまもとちょう

南
みなみ

1 

 

厚生会
こうせいかい

第一
だいいち

病 院
びょういん

 
× 〇 072-992-7055   

西木
に し き

の

本
もと

1 

予約
よ や く

時間
じ か ん

：平日
へいじつ

9
９

時
じ

から

定員
ていいん

になったら終
お

わります 

阪本
さ か も と

医院
い い ん

 ○ 〇 072-941-3222   
大字
おおあざ

山畑
やまたけ

5 

 

塩田
し お た

整 形
せいけい

外科
げ か

 〇 〇 072-992-8218   
荘内
そうない

町
ちょう

1 

 

しろばとクリニッ

ク 
〇 〇 WEB予約

よ や く

サイト  

  
光 町

ひかりちょう

1 
インターネット予約

よ や く

のみ 

玉田
た ま だ

クリニック 〇 〇 072-925-2013   
南 本

みなみほん

町
まち

1 
 

徳田
と く だ

診療所
しんりょうじょ

 〇 〇 072-996-2811   
柏村町
かしむらちょう

4 

   

中谷
なかたに

クリニック 〇 〇 072-993-5585   
八
や

尾木
お ぎ

北
きた

3 

予約
よ や く

は病院
びょういん

に来
き

てください。

接種券
せっしゅけん

があればいつでも 

ＯＫ 

受付
うけつけ

時間
じ か ん

：診察
しんさつ

時間内
じ か ん な い

であ

ればいつでもＯＫ 

又
また

、ご家族
か ぞ く

による代理
だ い り

予約
よ や く

もＯＫ 

※1・2回目
か い め

接種
せっ しゅ

をしたい人
ひと

も

予約
よ や く

できます 

半田
は ん だ

クリニック 〇 〇 072-949-1597   
若 林 町
わかばやしちょう

１ 

 

松田
ま つ だ

クリニック 〇 〇 072-997-1234   
西山本町
にしやまもとちょう

1 

 

松本
まつもと

クリニック 〇 〇 072-970-6421   
南 本

みなみほん

町
まち

4 

予
よ

約
やく

時
じ

間
かん

：15時
じ

～16時
じ

 

（月
げつ

曜日
よ う び

～土
ど

曜日
よ う び

） 

みちした 乳 腺
にゅうせん

クリニック 
〇 〇 072-975-6003   

跡部
あ と べ

 

北
きた

の 町
ちょう

3 
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室家
む ろ や

あったかク

リニック 
〇 〇 072-990-3380   

山本町
やまもとちょう

南
みなみ

4 
予約
よ や く

は病院
びょういん

に来
き

てください。 

八尾
や お

市立
し り つ

病 院
びょういん

 〇 〇 Web予約
よ や く

サイト  

  
龍

りゅう

華
げ

町
ちょう

1 

インターネット予約
よ や く

のみ 

※くわしくはホームページへ 

定員
ていいん

になり次第
     しだい

終了
しゅうりょう

 

1・2回目
かいめ

は月曜日
げつようび

だけでき

ます。 

八尾
や お

徳
と く

洲 会
しゅうかい

総合
そうごう

病 院
びょういん

 
△ 〇 

072-947-0650 

WEB予約
よ や く

サイト 
  

若草町
わかくさちょう

1 

インターネット予約
よ や く

できます 

予約
よ や く

時間
じ か ん

：平日
へいじつ

13時
じ

～17時
じ

 

1・2回目
か い め

は電話
で ん わ

予約
よ や く

できま

す。 

山田
や ま だ

医院
い い ん

 〇 〇 090-8981-0083   
山 本町
やまもとちょう

4 

予約
よ や く

時間
じ か ん

：9時
じ

～16時
じ

 

（日
にち

・祝
しゅく

以外
いがい

） 

※受付
うけつけ

時間
じかん

は病院
びょういん

によって違います
ちが

。 

※予約
よ や く

状 況
じょうきょう

は、キャンセル等
など

により変わる
 か

ことがあります。 


